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TT Mã HS Họ và tên Ngày sinh
Giới

tính

Dân

tộc
Lớp cũ

Lớp mới

buổi sáng

Lớp mới

buổi chiều

1 19220101 Lê Thị Hồng Diễm 02/09/2004 Nữ Kinh 10C01 10C01.1

2 19220106 Mông Văn Đạt 01/04/2004 Nam Nùng 10C01 10C01.1

3 19220107 Trịnh Thành Đạt 07/09/2004 Nam Kinh 10C01 10C01.1

4 19220110 Đào Thị Hà 20/06/2004 Nữ Kinh 10C01 10C01.1

5 19220111 Mông Thị Hiền 06/01/2004 Nữ Tày 10C01 10C01.1

6 19220112 Nguyễn Thị Thu Hiền 12/07/2004 Nữ Kinh 10C01 10C01.1

7 19220115 Nguyễn Minh Hùng 24/12/2004 Nam Kinh 10C01 10C01.1

8 19220116 Nguyễn Trung Kiên 08/10/2004 Nam Kinh 10C01 10C01.1

9 19220120 Hoàng Thị Luyến 16/05/2004 Nữ Nùng 10C01 10C01.1

10 19220121 Phạm Thị Mai 16/09/2004 Nữ Kinh 10C01 10C01.1

11 19220122 Lê Thị Trà Mi 27/11/2004 Nữ Kinh 10C01 10C01.1

12 19220125 Đặng Thị Tuyết Nga 18/01/2004 Nữ Kinh 10C01 10C01.1

13 19220127 Trịnh Thị Thảo Nguyên 03/03/2004 Nữ Kinh 10C01 10C01.1

14 19220128 Hoàng Thị Minh Nguyệt 23/07/2004 Nữ Kinh 10C01 10C01.1

15 19220136 Hoàng Thị Thiệp 30/04/2004 Nữ Sán Chay 10C01 10C01.1

16 19220137 Nguyễn Thị Thoan 28/07/2004 Nữ Kinh 10C01 10C01.1

17 19220138 Vũ Thị Thanh Thuý 03/03/2004 Nữ Kinh 10C01 10C01.1

18 19220139 Nguyễn Hoàng Kim Thư 21/05/2004 Nữ Kinh 10C01 10C01.1

19 19220140 Nguyễn Kim Thư 13/09/2004 Nữ Kinh 10C01 10C01.1

20 19220123 H Bly Mlô 20/03/2001 Nữ Ê-đê 10C01 10C01.2

21 19220105 Nguyễn Hữu Duy 15/10/2004 Nam Kinh 10C01 10C01.2

22 19220103 Nguyễn Hùng Dũng 16/09/2004 Nam Kinh 10C01 10C01.2

23 19220104 Nguyễn Tiến Dũng 04/04/2004 Nam Kinh 10C01 10C01.2

24 19220108 Lăng Văn Đức 18/02/2004 Nam Nùng 10C01 10C01.2

25 19220114 Trần Thị Ánh Hoài 04/04/2004 Nữ Kinh 10C01 10C01.2

26 19220113 Ngô Viết Hòa 28/05/2004 Nam Kinh 10C01 10C01.2

27 19220117 Đỗ Trần Anh Khôi 13/03/2004 Nam Kinh 10C01 10C01.2

28 19220118 Lành Thị Lệ 23/01/2004 Nữ Nùng 10C01 10C01.2

29 19220124 Nguyễn Văn Nam 17/09/2003 Nam Kinh 10C01 10C01.2

30 19220126 Đoàn Hồng Ngân 26/11/2004 Nữ Kinh 10C01 10C01.2

31 19220129 Hoàng Thị Kim Oanh 16/10/2004 Nữ Nùng 10C01 10C01.2

32 19220131 Trần Nguyễn Thảo Phương 29/10/2004 Nữ Kinh 10C01 10C01.2

33 19220132 Vương Thị Diễm Quỳnh 06/04/2004 Nữ Kinh 10C01 10C01.2
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34 19220135 Lê Minh Thân 10/03/2004 Nam Kinh 10C01 10C01.2

35 19220133 Nông Văn Tình 25/01/2004 Nam Nùng 10C01 10C01.2

36 19220141 Nguyễn Văn Trung 08/02/2004 Nam Kinh 10C01 10C01.2

37 19220142 Mai Thanh Truyền 15/08/2004 Nam Kinh 10C01 10C01.2
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